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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan giảm, còn Ấn Độ và Việt Nam 

tăng so với tuần trước. 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 534 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so 

với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 495 USD/tấn, tăng 20 

USD/tấn so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 515 USD/tấn, tăng 5 

USD/tấn so với tuần trước. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam

❖ Xuất khẩu gạo xay xát của 

Campuchia trong nửa đầu 

năm 2023 ước đạt 329.633 

tấn trị giá 229,23 triệu USD, 

bằng 47,09% kế hoạch xuất 

khẩu năm 2023. 

 

❖ Philippines đã nhập khẩu 

1,81 triệu tấn gạo trong 6 

tháng đầu năm 2023, giảm 

6,43% so với cùng kỳ năm 

trước. 

 

❖ Thái Lan có thể sẽ xuất khẩu 

9 triệu tấn gạo năm nay do 

nhu cầu nhập khẩu tăng từ 

các quốc gia trước những lo 

ngại về tác động tiêu cực 

của El Nino. 

 

❖ Ấn Độ đang cân nhắc cấm 

xuất khẩu đối với hầu hết 

các loại gạo. 
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Campuchia: Theo Hiệp hội gạo Campuchia, xuất 

khẩu gạo xay xát của nước này trong nửa đầu 

năm 2023 ước đạt 329.633 tấn trị giá 229,23 triệu 

USD, bằng 47,09% kế hoạch xuất khẩu 700.000 

tấn trong năm 2023. Hiện tại, gạo của Campuchia 

được xuất khẩu tới 52 quốc gia và vùng lãnh thổ 

thông qua 50 doanh nghiệp xuất khẩu. Về chủng 

loại xuất khẩu, gạo thơm chiếm 85,08%, gạo 

trắng hạt dài chiếm 11,34%, gạo đồ 2,42%, gạo 

hữu cơ 1,02% và gạo trắng hạt ngắn 0,14%. Về 

thị trường xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường 

xuất khẩu lớn nhất của Campuchia với 138.364 

tấn trị giá 88,96 triệu USD, đứng thứ hai là EU với 

122.117 tấn trị giá 86,67 triệu USD, thứ ba là các 

quốc gia ASEAN với 28.110 tấn trị giá 18,87 triệu 

USD. [2] 

Philippines: Theo Cục Trồng trọt Philippines, 

quốc gia này đã nhập khẩu 1,81 triệu tấn gạo 

trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 6,43% so với 

cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6/2023, nhập 

khẩu gạo đã giảm 56,13% xuống 187.5 nghìn tấn. 

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam tiếp tục là thị 

trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Philippines 

với 1,61 triệu tấn, chiếm 89.09%. Tiếp theo là 

Myanmar và Thái Lan với 81.895 tấn và 73.667 

tấn. [3] 

Thái Lan: Thái Lan có thể sẽ xuất khẩu 9 triệu tấn 

gạo năm nay do nhu cầu nhập khẩu tăng của thị 

trường thế giới trước những lo ngại về tác động 

tiêu cực của El Nino. Theo Hiệp hội các nhà xuất 

khẩu gạo Thái Lan, quốc gia này có thể xuất khẩu 

từ 4-5 triệu tấn gạo trong 6 tháng cuối năm 2023 

sau khi đã xuất khẩu 4,1 triệu tấn trong 6 tháng 

đầu năm. Giá gạo xuất khẩu cũng đã tăng lên 

mức cao nhất trong 11 năm. [4] 

Mexico: Một phái đoàn gồm 3 thành viên của 

Mexico gồm các thanh tra kiểm dịch từ Dịch vụ Y 

tế quốc gia, An toàn thực phẩm và Chất lượng 

thực phẩm đã đến thăm Pakistan từ ngày 11-

14/7/2023 để kiểm tra các cơ sở gạo nhằm dỡ bỏ 

lệnh cấp nhập khẩu từ Pakistan. [5] 

Nigeria: Khoảng 1,1 triệu tấn gạo đồ đã được 

nhập lậu vào Nigeria trong 5 tháng đầu năm 2023, 

theo Hiệp hội các nhà chế biến gạo Nigeria. Nạn 

buôn lậu gạo đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho 

nông dân trồng lúa Nigeria. [6] 

Sri Lanka: Nông dân Sri Lanka có thể sẽ phải đối 

mặt với một năm khó khăn vào năm 2024 do vụ 

gieo cấy Maha dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nặng nề 

bởi hạn hán, theo dự báo của các nhà khoa học 

và chuyên gia thời tiết. [7] 

Ấn Độ: Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất 

thế giới, đang cân nhắc cấm xuất khẩu đối với hầu 

hết các loại gạo. Động thái này có thể đẩy giá gạo 

thế giới - vốn đang ở mức cao do hiện tượng thời 

tiết El Nino gây khô hạn và nắng nóng đã trở lại - 

tăng thêm nữa. [8] 

Theo Bloomberg, Chính phủ Ấn Độ đang thảo 

luận về kế hoạch cấm xuất khẩu tất cả gạo non-

basmati (gạo không phải là giống Basmati được 

trồng phổ biến ở Ấn Độ). Nguyên nhân là giá gạo 

tại nước này đã tăng lên và chính phủ Ấn Độ 

muốn trách rủi ro lạm phát tăng hơn nữa. Nếu 

được thực hiện, lệnh cấm xuất khẩu có thể ảnh 

hưởng tới khoảng 80% lượng gạo xuất khẩu của 

Ấn Độ, theo đó có thể giúp hạ nhiệt giá gạo ở 

nước này nhưng lại khiến giá gạo thế giới tăng 

cao hơn nữa. Gạo là mặt hàng lương thực thiết 

yếu đối với khoảng một nửa dân số thế giới, trong 

đó châu Á tiêu thụ khoảng 90% lượng cung gạo 

toàn cầu. [8] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.267 

VNĐ/kg, tăng 67 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 6.643 

VNĐ/kg, tăng 71 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.150 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Số liệu mới nhất từ Hải quan cho thấy nửa đầu năm, 

xuất khẩu gạo đạt hơn 4,2 triệu tấn, trị giá 2,26 tỷ USD, tăng trên 21% 

về lượng và 32% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. [2] 

Theo tính toán, trong tháng 6/2023, giá gạo xuất khẩu đạt bình quân 

650 USD một tấn, tăng 9,4% so với tháng 5/2023 và tăng 20,8% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, giá gạo xuất khẩu ước đạt 539 

USD một tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2022 - mức cao nhất 10 

năm qua. [2] 

Nghệ An: Hàng nghìn ha lúa ở Nghệ An thiếu nước trầm trọng. Thời 

gian qua, tình trạng nắng nóng kéo dài tại Nghệ An khiến cho nhiều hồ 

đập khô cạn, hàng ngàn diện tích lúa vụ Hè - Thu tại Nghệ An có nguy 

cơ chết khô vì thiếu nước. Tỉnh Nghệ An hiện có trên 1 nghìn hồ chứa; 

nhưng có đến 600 hồ, đập, lượng nước chỉ còn 30 - 50% dung tích 

thiết kế; trong đó, 25 hồ đã ở mực nước chết.  Nếu nắng nóng còn tiếp 

tục kéo dài, trời không có mưa, diện tích lúa thiếu nước dự kiến sẽ lên 

đến 10.000 ha. [3] 
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❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến tăng 

trong tuần. 

 

❖ Nửa đầu năm, xuất khẩu gạo 

đạt hơn 4,2 triệu tấn, trị giá 

2,26 tỷ USD, tăng trên 21% về 

lượng và 32% về giá trị so với 

cùng kỳ năm ngoái. 

 

❖ Tình trạng nắng nóng kéo dài 

tại Nghệ An khiến cho nhiều 

hồ đập khô cạn, hàng ngàn 

diện tích lúa vụ Hè - Thu tại 

Nghệ An có nguy cơ chết khô 

vì thiếu nước. 

 

❖ Vụ lúa Hè - Thu 2023, Long An 

gieo sạ 217.164 ha, đạt 99,6% 

kế hoạch, đến nay, cho thu 

hoạch trên 41.000 ha, năng 

suất ước đạt 66,1 tạ/ha, sản 

lượng trên 271.000 tấn. 

 

❖ Nửa đầu năm 2023, diện tích 

sản xuất lúa của tỉnh Đồng 

Tháp đã thu hoạch hơn 206 

nghìn ha. 

 

❖ Tổng lượng mưa trong toàn 

mùa mưa của Cà Mau năm 

2023 ở mức thấp hơn trung 

bình nhiều năm từ 5-15%. 
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Hà Tĩnh: Theo điều tra của ngành nông nghiệp Hà 

Tĩnh, từ ngày 10/7, sâu cuốn lá nhỏ đã nở rộ lứa 

thứ 2, xuất hiện ở các địa phương, cục bộ có 

những nơi đạt từ 50 - 100 con/m2. Hiện nay, tại 

huyện Đức Thọ đang là điểm nóng của sâu cuốn 

lá nhỏ. Sâu xuất hiện phổ biến ở hầu khắp các 

chân ruộng với mật độ từ 10 - 50 con/m2, đặc biệt 

một số xã như Lâm Trung Thủy, Bùi La Nhân, An 

Dũng…, trong đó, có nơi đạt từ 100 - 150 con/m2. 

Theo bà con nông dân, sâu chủ yếu đang ở tuổi 1-

3 tuy nhiên lứa sâu này đang tăng nhanh về số 

lượng, đe doạ tấn công trực tiếp vào lá đòng, nguy 

cơ ảnh hưởng đến năng suất lúa cuối vụ. [4] 

Long An: Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Long An, vụ lúa Hè - Thu 

2023, toàn tỉnh gieo sạ 217.164 ha, đạt 99,6% kế 

hoạch, đến nay, cho thu hoạch trên 41.000 ha, 

năng suất ước đạt 66,1 tạ/ha, sản lượng trên 

271.000 tấn. Hiện toàn tỉnh còn trên 176.000 ha lúa 

Hè - Thu 2023 và nông dân gieo sạ 37.900 ha lúa 

Thu - Đông 2023. Hiện trên đồng ruộng các đối 

tượng sâu, bệnh phát sinh và gây hại: Cháy bìa lá, 

đạo ôn lá, rầy phấn trắng, đạo ôn cổ bông, lem lép 

hạt. Dự báo tình hình sâu, bệnh thời gian tới: Rầy 

nâu xuất hiện rải rác, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá 

nhỏ, sâu đục thân, rầy phấn trắng,... tăng diện tích 

nhiễm trên lúa giai đoạn đẻ nhánh. Bệnh cháy bìa 

lá, đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt, bệnh vàng lá 

chín sớm,... phát sinh trên lúa giai đoạn đòng, trổ, 

chín. [5] 

Đồng Tháp: Nửa đầu năm 2023, diện tích sản xuất 

lúa của tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch hơn 206 

nghìn ha; trong đó, diện tích thực hiện liên kết của 

các huyện, thành phố là 44.455 ha, sản lượng 

309.175 tấn, chiếm tỷ lệ 21% tổng diện tích sản 

xuất. Kết quả liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giúp 

nông dân tăng thêm lợi nhuận bình quân từ 3 - 4 

triệu đồng/ha/vụ so với sản xuất truyền thống. 

Phương thức liên kết chủ yếu là đầu tư giống, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân tham gia 

liên kết vào đầu vụ, đồng thời có cán bộ kỹ thuật 

hướng dẫn quản lý sâu bệnh hại trong suốt vụ 

mùa, đến cuối vụ thu hoạch, công ty đến thu mua 

lúa theo giá thị trường hoặc cao hơn từ 200 - 800 

đồng/kg. Ngoài ra, còn có các phương thức liên kết 

khác như: đầu tư vật tư phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật và tiêu thụ lúa; đầu tư giống, tạm ứng vốn 

và tiêu thụ lúa; không đầu tư, chỉ tiêu thụ lúa... [6] 

Cà Mau: Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn 

Cà Mau, tổng lượng mưa trong toàn mùa mưa năm 

2023 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-

15%. Theo đó, mùa mưa có khả năng kết thúc 

trong khoảng tuần đầu tháng 11, sớm hơn so với 

trung bình nhiều năm từ 5-10  ngày. Khả năng đỉnh 

điểm của đợt El Nino có thể xảy ra trong 3 tháng 

(từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024) với cường độ 

từ trung bình đến mạnh. Trong các tháng mùa khô 

ít xảy ra mưa trái mùa, nguy cơ cao xảy ra hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng lớn đến 

sản xuất và đời sống của người dân. [7] 

Hải Dương: Vụ mùa năm nay, các địa phương ở 

Hải Dương cấy thử nghiệm 4 giống lúa mới. Trong 

đó có 3 giống lúa thuần gồm TBR89, TBR97, nếp 

Ngọc Lam và giống lúa lai Phúc Thái 168. Theo 

đánh giá của các chuyên gia, đây là các giống lúa 

thường cho năng suất cao, đạt từ 70 tạ/ha trở lên. 

Các giống lúa được sản xuất thử với quy mô từ 

0,5-1 ha/mô hình. Sau khi thu hoạch, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp các địa phương sẽ tổng kết, 

đánh giá hiệu quả của mô hình. Những giống lúa 

tốt vượt trội, có khả năng chống chịu sâu bệnh sẽ 

tiếp tục được khảo nghiệm với diện tích lớn hơn ở 

vụ tiếp theo. [8] 
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[2]: https://consosukien.vn/gia-gao-xuat-khau-cao-

nhat-10-nam.htm 

[3]: https://www.quochoitv.vn/hang-nghin-hec-ta-

lua-o-nghe-an-thieu-nuoc-tram-trong-182908.htm 

[4]: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/sau-cuon-la-

lua-2-de-doa-lua-he-thu-ha-tinh/251464.htm 

[5]: https://baolongan.vn/buoc-vao-thu-hoach-lua-

he-thu-2023-loi-nhuan-cao-nong-dan-phan-khoi-

a159153.html 

[6]: https://baotintuc.vn/kinh-te/dong-thap-lien-ket-

tieu-thu-hon-44000-ha-lua-

20230710152111175.htm 

[7]: https://www.baocamau.com.vn/tin/bao-ve-vu-

lua-tom-va-dong-xuan-truoc-el-nino-78915.html 

[8]: https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-

thon/san-xuat-thu-nghiem-4-giong-lua-moi-239611 

 

 

[1]:http://www.thairiceexporters.or.th/default_eng.ht

m 

[2]: https://www.phnompenhpost.com/business/rice-

exports-sprout-31-808m-h1 

[3]:https://www.bworldonline.com/economy/2023/07/

10/533381/rice-imports-fall-6-43-in-six-months-to-

june-as-harvest-improves/ 

[4]:https://www.bangkokpost.com/business/2609813

/high-potential-for-rice-exports-in-h2 

[5]: https://www.nation.com.pk/13-Jul-2023/mexico-

s-delegation-on-pakistan-visit-for-inspection-of-rice-

establishments 

[6]:https://newtelegraphng.com/1-1-million-metric-

tons-of-rice-smuggled-into-nigeria-in-5-months/ 

[7]:https://www.sundaytimes.lk/230709/business-

times/maha-rice-season-to-be-hit-by-drought-

524639.html 

[8]:https://vneconomy.vn/lo-lam-phat-an-do-tinh-

cam-xuat-khau-gao.htm 

 

 

 

https://consosukien.vn/gia-gao-xuat-khau-cao-nhat-10-nam.htm
https://consosukien.vn/gia-gao-xuat-khau-cao-nhat-10-nam.htm
https://www.quochoitv.vn/hang-nghin-hec-ta-lua-o-nghe-an-thieu-nuoc-tram-trong-182908.htm
https://www.quochoitv.vn/hang-nghin-hec-ta-lua-o-nghe-an-thieu-nuoc-tram-trong-182908.htm
https://baohatinh.vn/nong-nghiep/sau-cuon-la-lua-2-de-doa-lua-he-thu-ha-tinh/251464.htm
https://baohatinh.vn/nong-nghiep/sau-cuon-la-lua-2-de-doa-lua-he-thu-ha-tinh/251464.htm
https://baolongan.vn/buoc-vao-thu-hoach-lua-he-thu-2023-loi-nhuan-cao-nong-dan-phan-khoi-a159153.html
https://baolongan.vn/buoc-vao-thu-hoach-lua-he-thu-2023-loi-nhuan-cao-nong-dan-phan-khoi-a159153.html
https://baolongan.vn/buoc-vao-thu-hoach-lua-he-thu-2023-loi-nhuan-cao-nong-dan-phan-khoi-a159153.html
https://baotintuc.vn/kinh-te/dong-thap-lien-ket-tieu-thu-hon-44000-ha-lua-20230710152111175.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/dong-thap-lien-ket-tieu-thu-hon-44000-ha-lua-20230710152111175.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/dong-thap-lien-ket-tieu-thu-hon-44000-ha-lua-20230710152111175.htm
https://www.baocamau.com.vn/tin/bao-ve-vu-lua-tom-va-dong-xuan-truoc-el-nino-78915.html
https://www.baocamau.com.vn/tin/bao-ve-vu-lua-tom-va-dong-xuan-truoc-el-nino-78915.html
https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/san-xuat-thu-nghiem-4-giong-lua-moi-239611
https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/san-xuat-thu-nghiem-4-giong-lua-moi-239611
http://www.thairiceexporters.or.th/default_eng.htm
http://www.thairiceexporters.or.th/default_eng.htm
https://www.phnompenhpost.com/business/rice-exports-sprout-31-808m-h1
https://www.phnompenhpost.com/business/rice-exports-sprout-31-808m-h1
https://www.bworldonline.com/economy/2023/07/10/533381/rice-imports-fall-6-43-in-six-months-to-june-as-harvest-improves/
https://www.bworldonline.com/economy/2023/07/10/533381/rice-imports-fall-6-43-in-six-months-to-june-as-harvest-improves/
https://www.bworldonline.com/economy/2023/07/10/533381/rice-imports-fall-6-43-in-six-months-to-june-as-harvest-improves/
https://www.bangkokpost.com/business/2609813/high-potential-for-rice-exports-in-h2
https://www.bangkokpost.com/business/2609813/high-potential-for-rice-exports-in-h2
https://www.nation.com.pk/13-Jul-2023/mexico-s-delegation-on-pakistan-visit-for-inspection-of-rice-establishments
https://www.nation.com.pk/13-Jul-2023/mexico-s-delegation-on-pakistan-visit-for-inspection-of-rice-establishments
https://www.nation.com.pk/13-Jul-2023/mexico-s-delegation-on-pakistan-visit-for-inspection-of-rice-establishments
https://newtelegraphng.com/1-1-million-metric-tons-of-rice-smuggled-into-nigeria-in-5-months/
https://newtelegraphng.com/1-1-million-metric-tons-of-rice-smuggled-into-nigeria-in-5-months/
https://www.sundaytimes.lk/230709/business-times/maha-rice-season-to-be-hit-by-drought-524639.html
https://www.sundaytimes.lk/230709/business-times/maha-rice-season-to-be-hit-by-drought-524639.html
https://www.sundaytimes.lk/230709/business-times/maha-rice-season-to-be-hit-by-drought-524639.html
https://vneconomy.vn/lo-lam-phat-an-do-tinh-cam-xuat-khau-gao.htm
https://vneconomy.vn/lo-lam-phat-an-do-tinh-cam-xuat-khau-gao.htm


 

 

Trang 6 
 

TUẦN 28 (17.7.2023) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 7600 0 

Tiền Giang 7200 +200 

Kiên Giang 7000 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 6800 0 

Hậu Giang 7500 +100 

Bến Tre 5500 0 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 7800 +200 

Bến Tre 6500 0 

Kiên Giang 6700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


